
ÔN LUYỆN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN – LỚP 2 (NĂM HỌC 2025 - 2026)

Thời gian làm bài: 35 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Số 451 đọc là:
A. Bốn năm một B. Bốn trăm năm mươi một
C. Bốn trăm năm mươi mốt D. Bốn trăm năm một

Bài 2: Trong phép tính 16 : 2 = 8, số 16 được gọi là:
A. Số bị chia B. Số chia
C. Thương D. Tổng

Bài 3: Số liền sau của 14 là tích của hai số nào?
A. 5 và 3 B. 2 và 7
C. 5 và 4 D. 2 và 6

Bài 4: Trong các số: 639, 219, 240, 571; số lớn nhất là:
A. 219 B. 240
C. 571 D. 639

Bài 5: Quan sát đồng hồ và chọn đáp án đúng:

12

3

6

9

A. 2 giờ 15 phút B. 1 giờ 15 phút
C. 3 giờ 10 phút D. 1 giờ 03 phút

Bài 6: Mỗi ngày chị Phương chạy 2 km. Trong một tuần lễ, chị chạy được
là:

A. 14 km B. 9 km
C. 12 km D. 10 km



PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 7: Đặt tính rồi tính:

36 + 39 7 + 82 100 - 54 98 - 27

Bài 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) Số 638 gồm  trăm  chục  đơn vị.
b) Số 992 gồm  trăm  chục  đơn vị.

Bài 9: Nhà cô Hương có 5 căn phòng, mỗi phòng có 2 người. Hỏi nhà cô
Hương có tất cả bao nhiêu người thuê trọ?

Phép tính:

Trả lời:

Bài 10: Đọc thông tin sau và điền vào chỗ chấm:

● Lan gieo hạt ngày 2/4 thì đến ngày  tháng 4 hạt nảy mầm.
● Nếu Lan muốn mầm nảy đúng ngày 20/4 thì Lan phải gieo hạt vào ngày

 tháng 4.

Bài 11: Quan sát lịch tháng 12 và điền vào chỗ trống:

THÁNG 12

Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy CN

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

Để có hoa hướng dương nở đẹp, Lan bắt đầu gieo hạt.
- Thời gian từ lúc gieo hạt đến khi hạt nảy mầm là 5 ngày.
- Lan gieo hạt vào ngày 2 tháng 4.

THÁNG 4



13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

- Tháng 12 có tất cả  ngày.
- Ngày Giáng sinh (25 tháng 12) là thứ .


